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	/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU


	MẪU HỢP ĐỒNG
SAN LẤP MẶT BẰNG
Hợp đồng thi công với các điều khoản về phạm vi, khối lượng, chất lượng, tiến độ và nghiệm thu.
	TỆP MẪU MINH HỌA
FILE WORD
Dành cho chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu xây dựng và bộ phận quản lý dự án.



01   BẮT ĐẦU CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	01  |  ĐIỀN THÔNG TIN
Bổ sung thông tin hai bên, công trình, vị trí thi công và hồ sơ kỹ thuật.
	02  |  THỐNG NHẤT
Làm rõ phương án đo khối lượng, đơn giá, tiến độ, nghiệm thu và thanh toán.
	03  |  KÝ VÀ QUẢN LÝ
Rà soát các phụ lục, ký hợp đồng và theo dõi đầu việc thực hiện.



	TỪ HỢP ĐỒNG ĐẾN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
KÝ HỢP ĐỒNG XONG, AI THEO DÕI TIẾN ĐỘ?
1WORK hỗ trợ phân công công việc, theo dõi tiến độ và quản lý tài liệu dự án tập trung để các đầu việc được thực hiện rõ trách nhiệm.
	1WORK
• Phân công công việc theo dự án
• Theo dõi tiến độ thực hiện
• Quản lý tài liệu tập trung



	TÌM HIỂU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN  →



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
HỢP ĐỒNG THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG
Số: [........]/HĐ-SLMB
[Địa điểm ký], ngày ..... tháng ..... năm ........
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 và các quy định pháp luật có liên quan;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Nghị định số 210/2026/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, trong phạm vi áp dụng đối với công việc và dự án;
Căn cứ hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, báo giá và nhu cầu thực hiện công việc san lấp mặt bằng đã được các bên trao đổi, thống nhất.
Hôm nay, các bên gồm:
BÊN GIAO THẦU (BÊN A)
Tên tổ chức/cá nhân: ................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Mã số thuế/CCCD: .......................................   Điện thoại: ....................................................
Đại diện: ........................................................   Chức vụ: .......................................................
Tài khoản số: ..................................................   Tại ngân hàng: ...........................................
BÊN NHẬN THẦU (BÊN B)
Tên tổ chức/cá nhân: ................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Mã số thuế/CCCD: .......................................   Điện thoại: ....................................................
Đại diện: ........................................................   Chức vụ: .......................................................
Tài khoản số: ..................................................   Tại ngân hàng: ...........................................
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1. Đối tượng, địa điểm và phạm vi công việc
1.1. Bên B nhận thi công san lấp mặt bằng tại: [Tên công trình/dự án], địa chỉ [........................], diện tích dự kiến [........] m²; phạm vi, ranh giới và cao độ theo bản vẽ/hồ sơ được Bên A bàn giao.
1.2. Công việc dự kiến gồm: khảo sát hiện trạng trước thi công; dọn dẹp, bóc lớp đất hữu cơ hoặc lớp đất yếu (nếu có); cung cấp, vận chuyển và đổ vật liệu san lấp; san gạt theo lớp; lu lèn/đầm nén; tạo độ dốc thoát nước; thu dọn, hoàn trả hiện trường và bàn giao.
1.3. Vật liệu sử dụng: [loại vật liệu, cấp phối, nguồn cung cấp được chấp thuận]; địa điểm tiếp nhận chất thải, đất đào hoặc vật liệu thừa: [........................]. Phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật chi tiết và các hạng mục loại trừ được nêu tại Phụ lục 01.
1.4. Bên B chỉ thi công trong ranh giới, phạm vi mặt bằng đã được bàn giao hợp lệ. Các hạng mục ngoài phạm vi hợp đồng chỉ được thực hiện khi hai bên thống nhất bằng văn bản.
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
2.1. Hồ sơ hợp đồng gồm: hợp đồng này; các phụ lục; biên bản bàn giao mặt bằng; bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật/biện pháp thi công được phê duyệt; bảng khối lượng, đơn giá; văn bản sửa đổi, bổ sung và tài liệu khác được hai bên xác nhận.
2.2. Trường hợp hồ sơ có nội dung chưa thống nhất, các bên lập biên bản làm rõ trước khi áp dụng. Thứ tự ưu tiên tài liệu (nếu cần): [...................................................................].
Điều 3. Khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo
3.1. Khối lượng dự kiến: [........] m³; diện tích thi công: [........] m²; cao độ hoàn thiện: [........]; độ chặt yêu cầu: K ≥ [........] hoặc theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Các chỉ tiêu khác: [................................].
3.2. Khối lượng nghiệm thu được xác định theo: ☐ khối lượng san lấp hoàn thành đo trên mặt cắt/đo đạc hiện trạng; ☐ khối lượng vật liệu theo chứng từ hợp lệ có đối chiếu; ☐ phương pháp khác [........]. Hai bên thống nhất mốc đo trước/sau, đơn vị tính, quy đổi và hệ số (nếu có) tại Phụ lục 01.
3.3. Việc lấy mẫu, thí nghiệm, kiểm tra cao độ và nghiệm thu độ chặt thực hiện theo thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn được các bên thống nhất áp dụng; số lượng, vị trí và đơn vị kiểm định được ghi trong hồ sơ chất lượng.
Điều 4. Thời hạn và tổ chức thi công
4.1. Ngày khởi công dự kiến: ...../...../........; thời gian thi công: [........] ngày kể từ [mốc bắt đầu]; ngày hoàn thành dự kiến: ...../...../........ theo tiến độ tại Phụ lục 02 (nếu có).
4.2. Bên A bàn giao mặt bằng, mốc tọa độ/cao độ, đường vận chuyển và thông tin công trình ngầm (nếu có) bằng biên bản. Bên B huy động máy móc, nhân lực và tổ chức thi công theo biện pháp được chấp thuận.
4.3. Trường hợp phát sinh cản trở, thời tiết bất lợi, thay đổi thiết kế hoặc mặt bằng chậm bàn giao, bên bị ảnh hưởng thông báo kịp thời, cung cấp căn cứ và đề nghị điều chỉnh tiến độ bằng văn bản.
Điều 5. Giá hợp đồng, đơn giá và thuế
5.1. Loại giá hợp đồng: ☐ trọn gói; ☐ theo đơn giá cố định; ☐ theo đơn giá điều chỉnh; ☐ hình thức khác [........] phù hợp quy định áp dụng. Giá trị tạm tính/giá trị hợp đồng: [................] đồng (bằng chữ: [........................................................]).
5.2. Giá trên: ☐ đã bao gồm thuế GTGT; ☐ chưa bao gồm thuế GTGT. Thuế suất, khoản thuế, phí áp dụng và thời điểm xuất hóa đơn được thực hiện theo pháp luật thuế tại thời điểm phát sinh.
5.3. Giá hợp đồng bao gồm các công việc/chi phí được xác định trong phạm vi và bảng giá tại Phụ lục 01. Chi phí phát sinh ngoài phạm vi chỉ được thanh toán khi có xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của hai bên.
Điều 6. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán
6.1. Tạm ứng (nếu có): [........]% giá trị hợp đồng, tương đương [................] đồng, được thực hiện khi đáp ứng điều kiện [........................]. Bảo lãnh tạm ứng, tiến độ thu hồi tạm ứng và giới hạn tạm ứng thực hiện theo thỏa thuận và quy định pháp luật áp dụng cho dự án.
6.2. Thanh toán theo: ☐ giai đoạn/đợt nghiệm thu; ☐ khối lượng hoàn thành được xác nhận; ☐ mốc khác [........]. Thời hạn thanh toán là [........] ngày làm việc kể từ khi Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
6.3. Hồ sơ thanh toán gồm: đề nghị thanh toán; biên bản nghiệm thu/đối chiếu khối lượng; bảng xác định giá trị hoàn thành; hóa đơn và các hồ sơ liên quan theo thỏa thuận, quy định áp dụng.
6.4. Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản Bên B. Sau khi hoàn thành công việc, hai bên xác nhận giá trị quyết toán, công nợ, khoản giữ lại/bảo hành (nếu có) và biên bản thanh lý khi phù hợp.
Điều 7. Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu và bàn giao
7.1. Bên B thi công đúng bản vẽ, cao độ, phạm vi và chỉ tiêu kỹ thuật đã thỏa thuận; cung cấp chứng từ nguồn vật liệu, nhật ký thi công, kết quả thí nghiệm/kiểm tra chất lượng và hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của dự án.
7.2. Nghiệm thu được thực hiện theo công việc/giai đoạn hoặc toàn bộ khối lượng. Biên bản phải nêu rõ vị trí, khối lượng, kết quả kiểm tra cao độ, độ chặt, tồn tại và thời hạn khắc phục (nếu có).
7.3. Phần việc chưa đạt yêu cầu phải được Bên B sửa chữa hoặc thi công lại trong thời hạn hai bên thống nhất. Việc nghiệm thu, thanh toán không loại trừ trách nhiệm khắc phục khiếm khuyết theo hợp đồng và pháp luật.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
8.1. Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công; cung cấp kịp thời hồ sơ, mốc giới, thông tin hạ tầng kỹ thuật cần thiết và cử người có thẩm quyền phối hợp, kiểm tra, xác nhận khối lượng.
8.2. Có quyền kiểm tra vật liệu, biện pháp thi công, yêu cầu khắc phục sai sót và từ chối nghiệm thu phần việc không đáp ứng hồ sơ hợp đồng.
8.3. Tổ chức nghiệm thu, xác nhận hồ sơ thanh toán và thanh toán đúng thỏa thuận; phối hợp giải quyết các vướng mắc thuộc trách nhiệm Bên A.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
9.1. Bố trí nhân lực, thiết bị, vật liệu và người phụ trách có năng lực phù hợp; thi công đúng biện pháp, hồ sơ thiết kế, tiến độ, phạm vi và quy định có liên quan.
9.2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động, giao thông phục vụ thi công, vệ sinh môi trường; bảo vệ công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật, mốc giới; thông báo ngay khi phát hiện sự cố hoặc điều kiện hiện trường bất thường.
9.3. Cung cấp nhật ký, bản vẽ hoàn công, số liệu đo đạc, kết quả kiểm tra và hồ sơ nghiệm thu; khắc phục kịp thời sai sót do lỗi của mình.
9.4. Có quyền yêu cầu Bên A bàn giao mặt bằng, cung cấp thông tin, nghiệm thu và thanh toán theo hợp đồng; đề nghị xử lý các thay đổi bằng văn bản.
Điều 10. An toàn, môi trường và quản lý vật liệu san lấp
10.1. Bên B thực hiện biện pháp an toàn cho người, phương tiện và thiết bị; có phương án kiểm soát bụi, tiếng ồn, nước chảy tràn, sạt lở, bùn đất trên đường vận chuyển phù hợp điều kiện thi công.
10.2. Nguồn gốc, chất lượng vật liệu san lấp, tuyến vận chuyển, điểm tập kết/đổ thải và các giấy tờ phải có theo pháp luật được bên chịu trách nhiệm tương ứng thực hiện trước khi triển khai.
10.3. Khi phát hiện đường ống, cáp ngầm, vật cản nguy hiểm hoặc yếu tố địa chất khác hồ sơ, Bên B tạm dừng khu vực bị ảnh hưởng, bảo vệ hiện trường và thông báo Bên A để thống nhất cách xử lý.
Điều 11. Phát sinh và điều chỉnh hợp đồng
11.1. Thay đổi về phạm vi, cao độ, khối lượng, loại vật liệu, đường vận chuyển, biện pháp hoặc tiến độ phải được xác nhận bằng phiếu yêu cầu/biên bản, trong đó xác định nguyên nhân, đơn giá, chi phí và thời gian (nếu có).
11.2. Các công việc phát sinh chỉ được triển khai sau khi người có thẩm quyền hai bên phê duyệt, trừ công việc khẩn cấp cần thiết để bảo đảm an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp này phải ghi nhận và thông báo ngay.
Điều 12. Bảo hành và khắc phục khiếm khuyết
12.1. Thời hạn và phạm vi bảo hành (nếu thuộc trường hợp phải bảo hành hoặc hai bên có thỏa thuận): [........], tính từ [........]. Khoản bảo đảm bảo hành (nếu có): [........].
12.2. Bên B khắc phục khiếm khuyết thuộc trách nhiệm mình trong [........] ngày kể từ khi nhận thông báo hợp lệ; các vấn đề do yếu tố ngoài phạm vi trách nhiệm sẽ được hai bên xác minh, phân định bằng văn bản.
Điều 13. Vi phạm, tạm dừng và chấm dứt hợp đồng
13.1. Bên vi phạm nghĩa vụ chịu phạt vi phạm (nếu có thỏa thuận và pháp luật cho phép) theo mức [........], đồng thời bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh theo quy định, trừ trường hợp được miễn trách nhiệm.
13.2. Việc tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng thực hiện theo căn cứ và trình tự được các bên thỏa thuận, phù hợp quy định pháp luật. Bên đề nghị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu lý do, thời điểm và phương án xử lý công việc dở dang.
13.3. Khi chấm dứt, hai bên kiểm kê hiện trường, khối lượng đạt yêu cầu, vật tư, thiết bị, hồ sơ và xác định nghĩa vụ thanh toán, bàn giao, bồi thường còn lại (nếu có).
Điều 14. Sự kiện bất khả kháng
14.1. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng theo pháp luật làm ảnh hưởng việc thực hiện hợp đồng, bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên kia trong [........] ngày, cung cấp tài liệu chứng minh và áp dụng biện pháp hợp lý hạn chế thiệt hại.
14.2. Hai bên thống nhất biện pháp khắc phục, gia hạn thời gian hoặc xử lý hợp đồng theo mức độ ảnh hưởng và quy định pháp luật.
Điều 15. Giải quyết tranh chấp
15.1. Tranh chấp được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, lập biên bản và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng, phù hợp pháp luật áp dụng.
15.2. Nếu không đạt thỏa thuận trong [........] ngày kể từ khi một bên gửi thông báo tranh chấp, tranh chấp được giải quyết tại: ☐ Tòa án có thẩm quyền; ☐ Trọng tài theo thỏa thuận hợp lệ của các bên [...................................].
Điều 16. Hiệu lực và điều khoản chung
16.1. Hợp đồng có hiệu lực từ [ngày ký/điều kiện cụ thể: ................................] và chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc theo căn cứ hợp pháp khác. Các sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản được đại diện có thẩm quyền xác nhận.
16.2. Hợp đồng gồm [........] trang, kèm [........] phụ lục, lập thành [........] bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ [........] bản, Bên B giữ [........] bản.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)



[Họ và tên]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)



[Họ và tên]





PHỤ LỤC 01 - BẢNG PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ
(Kèm Hợp đồng số [........]/HĐ-SLMB ký ngày ...../...../........)
Công trình: [......................................]    Địa điểm: [......................................]
	STT
	Công việc / hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng dự kiến
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Chuẩn bị mặt bằng, phát quang / bóc hữu cơ (nếu có)
	m² / m³
	[...]
	[...]
	[...]

	2
	Cung cấp và vận chuyển vật liệu san lấp
	m³
	[...]
	[...]
	[...]

	3
	San gạt, tạo cao độ và độ dốc thiết kế
	m³ / m²
	[...]
	[...]
	[...]

	4
	Lu lèn/đầm nén và kiểm tra độ chặt
	m³ / m²
	[...]
	[...]
	[...]

	5
	Hạng mục khác (nếu có): [...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	
	TỔNG CỘNG (trước thuế, nếu áp dụng)
	
	
	
	[...]



Giá trị trên được sử dụng theo loại giá hợp đồng đã chọn tại Điều 5; nếu là giá tạm tính, giá trị thanh toán được xác định theo phương pháp đo và đơn giá áp dụng đã thỏa thuận.
THÔNG SỐ, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU
	Nội dung
	Thông số / tài liệu áp dụng

	Mốc tọa độ và cao độ gốc
	[Mốc, hệ tọa độ, bản vẽ, biên bản bàn giao]

	Cao độ thiết kế / độ dốc hoàn thiện
	[............................................................]

	Chỉ tiêu độ chặt, tiêu chí vật liệu
	[K ≥ ..., thí nghiệm/tiêu chuẩn được duyệt]

	Phương pháp xác định khối lượng
	[Đo đạc hiện trạng, mặt cắt, hồ sơ nghiệm thu, quy đổi (nếu có)]

	Tuyến vận chuyển, điểm đổ thải
	[............................................................]

	Hạng mục không bao gồm trong giá
	[............................................................]



XÁC NHẬN PHỤ LỤC
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)



	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)





Lưu ý: Mẫu hợp đồng tham khảo cần được rà soát, điều chỉnh theo hồ sơ dự án, nguồn vốn, yêu cầu kỹ thuật và pháp luật áp dụng trước khi ký kết.
Trang 
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